
 CÁC CƠ QUAN CÔNG CỘNG  
Social Services Agency (SSA) – CalFresh, 
Medi-Cal, CalWORKs and General Relief 
(GR) 

Văn Phòng Garden Grove  
12912 Brookhurst Street, Suite 100 
Garden Grove, CA 92840 
Văn Phòng Cypress  
6100 Chip Ave.  
Cypress, CA 90630 
Văn Phòng Santa Ana  
1928 South Grand Avenue, Building B 
Santa Ana, CA 92705 
www.mybenefitscalwin.org 

Thời Gian:  HAI – SÁU    8 giờ sáng – 5 giờ  Chiều 
SA Call Center 

Số Gọi Miễn Phí: (800)281-9799  
Thời Gian: HAI – SÁU 6:30 Sáng – 8 Giờ Tối 

 

Thông Tin Trợ Cấp Xã Hội: 
ssa.ocgov.com/calfresh/apply/general 

 

Social Security Administration 
Văn Phòng Garden Grove 
11900 Gilbert Street 
Garden Grove, CA 92841 
ĐT: 877-669-3115 
Văn Phòng Santa Ana 
1851 E. First Street, Fifth Floor, Suite 500 
Santa Ana, CA 92705 
ĐT: 888-366-6146 

Thời Gian: HAI, BA, NĂM, SÁU 9 giờ sáng– 4 giờ 
chiều 

 Thứ TƯ  9 giờ sáng – 12 giờ trưa 
 

  DỊCH VỤ NHÂN DỤNG  
One-Stop Center  

7077 Orangewood Avenue, Suite 220 
Garden Grove, CA 92841 
ĐT: 714-241-4900 
www.oconestop.com 

Thời Gian: HAI – SÁU 8 Giờ Sáng – 5 Giờ Chiều 
Cung cấp sự trợ giúp tìm kiếm công việc có tính cách cá 
biệt và các dịch vụ nghề nghiệp. 

 

Santa Ana WORK Center 
801 West Civic Center Drive 
Suite 200 Santa Ana, CA 92701 
ĐT: 714-565-2600 
www.santaanaworkcenter.org 

Thời Gian: HAI  –  SÁU 7:30 Sáng – 4 Giờ Chiều 
Cung cấp các dịch vụ liên quan đến nghề nghiệp toàn 
diện cho những cá nhân cần sự trợ giúp những chuyên 
môn để tìm việc làm. 

 DỊCH VỤ NHÂN DỤNG  
Chrysalis  

290 S. Anaheim Blvd.  
Anaheim, CA. 92805 
ĐT: 714-204-3000 
www.changelives.org 

Thời Gian: HAI – SÁU  8 Giờ Sáng – 4 Giờ Chiều 
Cung cấp một loạt các dịch vụ trực tuyến để hỗ trợ khách 
hàng tìm việc làm hay huấn nghệ.  

 

  CÁC BỆNH XÁ Y TẾ CỘNG ĐỒNG  
Serve the People 

1206 E. 17th Street, Suite 101 
Santa Ana, CA 92701 
ĐT: 714-352-2911 
www.serve-the-people.com 

Thời Gian: BA – BẢY 8:30 Sáng – 3:30 Chiều 
Cung cấp chữa trị tổng quát, dịch vụ về răng và khám mắt. 

 

Share Our Selves 
1550 Superior Avenue 
Costa Mesa, CA 92627     
ĐT: 949-270-2100 

Thời Gian: HAI – SÁU         8 Giờ Sáng – 7 Giờ Chiều  
Cung Cấp các dịch vụ chữa trị tổng quát và chuyên môn 
cho các bệnh nhân đã từng được chữa trị . 

 

UCI Medical Center – Medical Clinic 
800 N. Main Street Santa 
Ana, CA 92701 ĐT: 657-
282-6355 
Đường Giây Bệnh Nhân Mới: 888-456-7002 

Thời Gian: HAI – SÁU       8 Giờ Sáng – 5 Giờ Chiều 
 

DỊCH VỤ TÂM THẦN VÀ PHỤC HỒI 
OC Health care Agency (HCA) OC Links  

ĐT: 855-OC Links/855-625-4657 
Nói Chuyện Thẳng qua Mạng: 
www.ochealthinfo.com/oclinks 

   Thời Gian: 24/7  
Đường giây Nối Kết OC là nơi bước vào cho các dịch vụ 
Tâm Thần và Phục Hồi của Cơ Quan Y Tế Công Cộng OC. 
Gọi hay nói chuyện thẳng qua mạng về các thông tin liên 
quan đến sức khỏe tâm thần và lạm dụng chất kích thích, 
giới thiệu và nối kết, khám bệnh, đáp ứng khủng hoảng, 
và tiếp cận với thành phần vô gia cư.  

 

HCA  Outreach & Engagement 
ĐT: 800-364-2221 

   Thời Gian: HAI - SÁU 8 Giờ Sáng – 5 Giờ Chiều 
 Nhóm Tiếp Cận và Tương Tác đặc trách dịch vụ Chăm Sóc 
Sức Khỏe Tâm Thần của HCA tiếp xúc với những cá nhân 
có nguy cơ hay đang vật lộn với những vấn đề vô gia cư, 
sức khỏe tâm thần và/hay lạm dung các chất kích thích. 

   CÁC NHÀ BẾP &CHƯƠNG TRÌNH CUNG 

CẤP THỨC ĂN  
Southwest Community Center  
         1601 W. Second Street  
            Santa Ana, CA 92703 
             ĐT: 714-547-4073 
Bữa Ăn Nóng Mang Đi: HAI - CHỦ NHẬT  
 12 Giờ Trưa – 1 Giờ Trưa 

 

 First Presbyterian Church of 
Garden Grove Shower Plus Ministry 

11832 Euclid Street 
Garden Grove, CA 92840 
ĐT: 714-534-2269 

Ăn Sáng: BA và NĂM   6 giờ Sáng – 10 giờ Sáng 
Hot meal and shower Bữa Ăn Nóng và Tắm Rửa (Tắm 
Rửa chấm dứt lúc 9:40 Sáng). 

 

Someone Cares Soup Kitchen 
720 W. 19th Street 
Costa Mesa, CA 92627 
ĐT: 949-548-8861 

Ăn Sáng: BẢY – CHỦ NHẬT  9 giờ Sáng – 11 giờ trưa 
Ăn Trưa: HAI- SÁU     12 giờ Trưa – 3 giờ Chiều  

 

Welcome Home Ministry 
18225 Bushard Street 
Fountain Valley, CA 92708 
ĐT: 714-962-2593 

Thời Gian: Thứ BẢY    6 giờ Sáng – 12 Giờ Trưa  
Cung cấp bữa ăn nóng, tắm rửa, quần áo, giặt giũ, và 
cắt tóc. 

 

We Care of Los Alamitos 
3788 Cerritos Avenue 
Los Alamitos, CA 90720 
ĐT: 562-598-9790 

Thời Gian: BA, NĂM, SÁU  10 giờ Sáng – 2:30 Trưa  
Cung cấp thực phẩm và trái cây rau cỏ dễ hư và không 
hư. 
 

 DỊCH VỤ CỰU CHIẾN BINH  
OC Health Care 
Agency OC4Vets 

1300 S. Grand Ave., Building B 
Santa Ana, CA 92705 
ĐT: 714-480-6476 

Thời Gian: HAI – SÁU   8 Giờ Sáng – 5 Giờ Chiều 
Các Dịch vụ nhắm vào sự trợ giúp các cựu chiến 
binh quân đội và gia đình họ được hiểu rõ và tiếp 
cận với các dịch vụ cộng đồng và sức khỏe hành vi 
mà họ cần. 
 

DỊCH VỤ CỰU CHIẾN BINH  
  OC Veterans Service Office 

1300 S. Grand Ave., Building B 2nd Floor 
Santa Ana, CA 92705 

ĐT: 714-480-6555 
Thời Gian: HAI, TƯ – SÁU  8 giờ Sáng – 4 giờ 

chiều  
                    BA   9:30 Sáng – 4 giờ Chiều                
Cung cấp sự trợ giúp đến các cựu chiến binh và thân 
nhân của họ hay những người thừa kế nhận được 
những phúc lợi từ Cơ Quan VA. 

 

VA Community Resource and Referral 
Center (CRRC) 

888 W. Santa Ana Blvd., Suite 150 
Santa Ana, CA 92701 
ĐT: 844-838-8300 

Thời Gian: HAI – SÁU   8 giờ Sáng – 4 giờ Chiều 
Cung cấp trợ giúp cho các cựu chiến binh vô gia cư 
với việc tìm chổ ở và thẩm định các phúc lợi và bảo 
hiểm y tế VA 

 

Volunteers of America 
2100 N. Broadway, Suite 300 
Santa Ana, CA 92705 
ĐT: 714-426-9834 
ĐT: 949-486-8525 

Thời Gian: HAI – SÁU  8 Giờ Sáng – 4:30 Chiều 
Cung cấp các dịch vụ tài chánh và hỗ trợ cho cựu 
chiến binh những người không có nhà và có nguy 
cơ trở thành vô gia cư bao gồm trợ cấp gia cư, 
quản lý hồ sơ, và kế hoạch tài chánh. Cung cấp sự 
hổ trợ cho các cựu chiến binh ngang hàng với 
những quân nhân hiện dịch trong việc liên hệ đến 
những tài nguyên cần thiết. 

 

1736 Family Crisis Center  
888 W. Santa Ana Blvd., Suite 200 
Santa Ana, CA 92701 
ĐT: 424-772-5668 

Thời Gian: HAI – SÁU    8 giờ Sáng – 4 giờ Chiều 
Cung cấp các dịch vụ tài chánh và hỗ trợ cho các cựu 
chiến binh không có nhà ở hay có nguy cơ trở thành 
vô gia cư bao gồm trợ cấp gia cư, quản lý hồ sơ, và 
kế hoạch tài chánh. 

http://www.mybenefitscalwin.org/
http://www.oconestop.com/
http://www.santaanaworkcenter.org/
http://www.serve-the-people.com/


TÀI NGUYÊN COVID-19  
CA COVID-19 Trợ Cấp Tiền Nhà 833-
687-0967 
ĐT: 833-430-2122                                                       
 Chương Trình Trợ Cấp Tiền Thuê Nhà CA COVID-19 
chấm dứt Tháng Tư 2020 tuy nhiên,đường giây ĐT 
nóng được mở để trả lời những thắc mắc. 
OC COVID-19 Hotline                   
Phone: 714-567-6246  
Thời gian: HAI-SÁU            8 giờ sáng – 5 giờ chiều  
Đường Giây Nóng OC COVID-19 có sẵn để trả lời 
những câu hỏi về các vấn đề liên quan đến chích 
ngừa, bao gồm việc lấy hẹn, hay trợ giúp phương tiện 
di chuyển. 
 

  CÁC TÀI NGUYÊN BẠO HÀNH GIA ĐÌNH  
Women’s Transitional Living Center 

ĐT: 877-531-5522 
Wtlc.org 

Cung cấp nơi tạm trú khẩn trương hay các dịch vụ 
tái định cư khẩn trương, chương trình trao quyền 
cá nhân và tư vấn cho những người sống sót. 
Human Options 

ĐT: 877-854-3594 
Humanoptions.org 

Cung cấp gia cư an toàn khẩn trương, can thiệp 
khủng hoảng, tư vấn, biện hộ pháp lý, yểm trợ và 
giáo dục và các lớp dạy làm cha mẹ cho những 
người sống sót. 
Interval House 

ĐT: 714-891-8121 
www.intervalhouse.org 

Cung cấp tạm trú khẩn trương, gia cư tạm thời, tái 
định cư cấp thời, yểm trợ và giáo dục cho người 
sống sót. 
Laura’s House 

ĐT: 866-498-1511 
www.laurashouse.org 

Tạm trú khẩn trương, biện hộ pháp lý, tư vấn trị 
liệu, các dịch vụ giáo dục và hỗ trợ cho những 
người sống sót. 

 

 Orange County Bar Association 
ĐT: 949-440-6747 

Thời Gian:      HAI – SÁU   8:30 Sáng – 5 giờ Chiều  
Trợ giúp pháp lý giá phải chăng, giới thiệu luật sư và 
dịch vụ thông tin. 

 

Legal Aid Society of Orange County  
2101 N. Tustin Avenue 
Santa Ana, CA 92705 
ĐT: 714-571-5204 

Thời Gian:      HAI – SÁU  9 giờ Sáng – 5 giờ Chiều  
Cung cấp giới thiệu luật sư, trợ giúp xóa hồ sơ hình tội, 
tư vấn pháp lý, tư vấn & đại diện những vấn đề dân 
sự. 
 

TRUNG TÂM TÀI NGUYÊN GIA ĐÌNH  
 Có 15 Trung Tâm Tài Nguyên Gia Đình FaCT tại Quận 
Cam cung cấp các dịch vụ hỗ trợ và tăng cường các gia 
đình, giúp phát động sự phát triển trẻ em, phát động 
việc gắn bó tái hợp  trong gia đình và yểm trợ việc 
nhận nuôi. Để biết thêm về các dịch vụ và điểm gần 
nhất của những Trung Tâm Tài Nguyên Gia Đình FaCT 
xin vào www.FaCToc.org. 

TẠM TRÚ KHẨN TRƯƠNG - CÁ NHÂN  
 

 Costa Mesa Bridge Shelter 
*Chỉ nhận với sự giới thiệu 
ĐT Giới Thiệu: 714-836-7188 ext. 222 

Nhóm tiếp cận của Thành Phố Costa Mesa, cùng với 
nhân viên từ Mercy House, làm việc cật lực để cung 
cấp dịch vụ cho nơi tạm trú của Thành Phố. Nơi tạm 
trú cung cấp đủ mọi hình thức cho các dịch vụ quản lý 
hồ sơ từng cá nhân với mục tiêu tìm nơi ở cho người 
thụ hưởng. 
 
 Huntington Beach Navigation Center 

    *Chỉ nhận với sự giới thiệu 
 ĐT Giới Thiệu: 714-536-5576 

Trung tâm tạm trú khẩn trương cho người vô gia cư 
và gia đình nhằm mục đích cung cấp một môi trường 
an toàn và bảo đảm cho những người đang tìm những 
dịch vụ chính yếu.  
 
Tustin Temporary Emergency Shelter  

*Chỉ nhận với sự giới thiệu của Sở Cảnh Sát 
Tustin     
   

                ĐT: (714)573-3200 
24 giờ tạm trú khẩn trương cho những cá nhân và gia 
đình liên hệ với Thành Phố Tustin những người đang 
trong tình trạng vô gia cư. Với sự tập trung vào việc 
tự túc.  

 
 Yale Navigation Center 

*Chỉ nhận với sự giới thiệu 
Thông tin giới thiệu: 714-785-9889 

Phục vụ cho đến mức 425 người trong tình trạng vô 
gia cư cung cấp việc tạm trú khẩn trương và các dịch 
vụ yểm tra đa ngành để cải thiện toàn bộ sức khỏe và 
sự ổn định đời sống. 

 

      TẠM TRÚ & GIA CƯ – GIA ĐÌNH      
HomeAid Family Care Center  

ĐT: 714-263-1449 
Thời Gian:  HAI, TƯ, BẢY     3 giờ Chiều – 6 giờ Chiều  
Đường giây điện thoại chỉ mở khi số giường có sẵn.  
Cung cấp tạm trú khẩn trương cho các gia đình vô gia 
cư có một em bé dưới tuổi vị thành niên. Thời gian 
cư ngụ tối đa 45 ngày cho mỗi chu kỳ 4 tháng. 

 

Illumination Foundation Emergency 
Shelter 
ĐT: 714-507-2459 
Thời Gian Thẩm Định: HAI, TƯ – SÁU  9 giờ sáng 
– 5 giờ chiều   
 Cung cấp tạm trú khẩn trương cho các gia đình 
với một em bé dưới tuổi vị thành niên hay những 

người đang mang thai và hiện tại không có nhà ở. 
Serving People In Need  
ĐT: 714-751-1101 ext. 14 or 17 
Thời Gian:  HAI - SÁU       8:30 Sáng – 5 giờ Chiều              
Cung cấp phí tổn dọn vào cho những người có trẻ em 
dưới tuổi vị thành niên, quản lý hồ sơ và dịch vụ hỗ 
trợ. 
 

ĐƯỜNG GIÂY NÓNG GIÚP ĐỠ & 
KHẨN TRƯƠNG 

Dịch Vụ Bảo VỆ Người Lớn 800-451-5155 

Giúp đỡ người Nghiện Rượu 
Ân Danh 

714-773-4357 

Đăng Ký Lạm Dụng Trẻ Em 800-207-4464 

Bạo Hành Gia Đình – Toàn Quốc 800-799-7233 

Hiệp Hội Bình Đẳng Gia Cư 800-446-3247 

Khai Báo Ma Túy Ẩn Danh 800-333-3610 
 714-590-2388 

Đường Giây Nóng Tấn Công 
Tình Dục Toàn Quốc 

800-656-4673 

OC Health Care Agency – OC Warmline 
Hours: 24/7  877-910-WARM (9276) 
Cung cấp dịch vụ điện thoại hỗ trợ cho bất cứ ai 
có quan tâm đến sức khỏe tâm thần, lạm dụng 
chất kích thích, và cô đơn hay cần các thông tin. 
National Suide Prevention Lifeline                  
Thời Gian: 24/7 800-273-TALK (8255) 
Cung cấp tức khắc, Kín Đáo qua điện thoại các 
dịch vụ ngăn ngừa tự vẫn cho bất cứ ai đang bị 
khủng hoảng và có ý định tự vẫn. 
Trevor Project :  Suicide Prevention for LGBT 
Thời Gian: 24/7               866-
488-7386 
Cung cấp thông tin & Hỗ Trợ cho LGBTQ người 
trẻ 24/7, suốt nguyên năm. 

 2-1-1  Orange County 211 or 888-600-4357 
 

 
 

 

 
Cẩm Nang Bỏ Túi 
 Danh Sách Các Cơ 

Sở  Tài Nguyên 
Thuộc 

Khu Vực Kế Hoạch    
Dịch Vụ (SPA) 

     Vùng Trung Tâm 
 

SPA Vùng Trung Tâm bao 
gồm: Costa Mesa, 
Fountain Valley, 
Garden Grove, 
Huntington Beach, 
Midway City,  
Newport Beach, 
Santa Ana, Seal 
Beach, Tustin và 

Westminster 
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	Legal Aid Society of Orange County
	Thời Gian:      HAI – SÁU  9 giờ Sáng – 5 giờ Chiều


	TRUNG TÂM TÀI NGUYÊN GIA ĐÌNH
	TẠM TRÚ KHẨN TRƯƠNG - CÁ NHÂN
	Trung tâm tạm trú khẩn trương cho người vô gia cư và gia đình nhằm mục đích cung cấp một môi trường an toàn và bảo đảm cho những người đang tìm những dịch vụ chính yếu.
	Tustin Temporary Emergency Shelter
	*Chỉ nhận với sự giới thiệu của Sở Cảnh Sát Tustin
	ĐT: (714)573-3200
	24 giờ tạm trú khẩn trương cho những cá nhân và gia đình liên hệ với Thành Phố Tustin những người đang trong tình trạng vô gia cư. Với sự tập trung vào việc tự túc.
	Yale Navigation Center

	TẠM TRÚ & GIA CƯ – GIA ĐÌNH
	HomeAid Family Care Center
	Thời Gian:  HAI, TƯ, BẢY     3 giờ Chiều – 6 giờ Chiều

	Illumination Foundation Emergency
	Shelter
	Serving People In Need
	Thời Gian:  HAI - SÁU       8:30 Sáng – 5 giờ Chiều
	Trevor Project :  Suicide Prevention for LGBT
	Thời Gian: 24/7               866-488-7386



	Danh Sách Các Cơ Sở  Tài Nguyên Thuộc
	Khu Vực Kế Hoạch    Dịch Vụ (SPA)
	Vùng Trung Tâm
	SPA Vùng Trung Tâm bao gồm: Costa Mesa, Fountain Valley, Garden Grove, Huntington Beach, Midway City,
	Newport Beach,


